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A. LÝ THUYẾT:
I. Liên kết hóa học:
· Quy tắc octet trong quá trình hình thành liên kết hóa học cho các nguyên tố nhóm A.
· Các loại liên kết hóa học: liên kết cộng hóa trị, liên kết ion, liên kết hydrogen và tương tác van der waals.
· Liên kết ion: khái niệm, bản chất, tinh thể ion, giải thích sự hình thành liên kết ion trong các phân tử.
· 	Liên kết cộng hóa trị: khái niệm, bản chất, kiểu liên kết (đơn, đôi, ba), phân loại (liên kết cộng hóa trị không phân cực, có phân cực và liên kết cho – nhận), sự hình thành liên kết б và π dựa vào sự xen phủ AO, viết công thức electron, Lewis và công thức cấu tạo.
· Phân biệt các loại liên kết dựa vào độ âm điện.
· Liên kết hydrogen và tương tác van der waals: khái niệm, bản chất, sự ảnh hưởng của liên kết hydrogen và tương tác van der waals đến tính chất vật lý của các chất.
II. Phản ứng oxi hóa-khử:
· Khái niệm: phản ứng oxi hóa-khử, chất khử, chất oxi hóa, quá trình khử, quá trình oxi hóa.
· Cân bằng phản ứng oxi hóa-khử theo phương pháp thăng bằng electron.
· Phản ứng oxi hóa-khử ngoài thực tiễn.
III. Năng lượng hóa học
· Khái niệm phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt; điều kiện chuẩn (áp suất 1 bar và nhiệt độ 25oC hay 298 K); enthalpy tạo thành (nhiệt tạo thành) fH298 , và biến thiên enthalpy (nhiệt phản ứng) của phản ứng 
· Tính được H của một phản ứng dựa vào bảng số liệu năng lượng liên kết, nhiệt tạo thành cho sẵn, 
IV. Tốc độ phản ứng
· Khái niệm tốc độ phản ứng hoá học và cách tính tốc độ trung bình của phản ứng.
· Giải thích các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng như: nồng độ, nhiệt độ, áp suất, diện tích bề mặt, chất xúc tác.
· Ý nghĩa của hệ số nhiệt độ Van’t Hoff (γ).
· Vận dụng được kiến thức tốc độ phản ứng hoá học vào việc giải thích một số vấn đề trong đời sống và sản xuất
B. BÀI TẬP:
LIÊN KẾT HÓA HỌC
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1. Vì sao các nguyên tử lại liên kết với nhau thành phân tử?
A. Để mỗi nguyên tử trong phân tử đạt được cơ cấu electron ổn định, bền vững.
B. Để mỗi nguyên tử trong phân tử đều đạt 8 electron ở lớp ngoài cùng.
C. Để tổng số electron ngoài cùng của các nguyên tử trong phân tử là 8.
D. Để lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử trong phân tử có nhiều electron độc thân nhất.
Câu 2. Theo nguyên tắc octet, khi hình thành liên kết hóa học, các nguyên tử có xu hướng nhường, nhận hoặc góp chung electron để đạt tới cấu hình electron bền vững giống như
A. kim loại kiềm gần kề.	B. kim loại kiềm thổ gần kề
C. nguyên tử halogen gần kề.	D. nguyên tử khí hiếm gần kề
Câu 3. Nguyên tử nào sau đây có khuynh hướng đạt cấu hình electron bền của khí hiếm neon khi tham gia hình thành liên kết hóa học?
A. Chlorine.	B. Sulfur.	C. Oxygen.	D. Hydrogen.
Câu 4. Sodium hydride (NaH) là một hợp chất được sử dụng như một chất lưu trữ hydrogen trong các phương tiện chạy bằng pin nhiên liệu do khả năng giải phóng hydrogen của nó. Trong sodium hydride, nguyên tử sodium có cầu hình electron bền của khí hiếm
A. helium.	B. argon.	C. krypton.	D. neon.
Câu 5. Cho các phân tử sau: Cl2, H2O, NaF và CH4. Có bao nhiêu nguyên tử trong các phân tử trên đạt cấu hình electron bền của khí hiếm neon?
A. 3.	B. 2.	C. 5	D. 4.
Câu 6. Cho nguyên tố K (Z = 19). Cấu hình electron của ion K+ là?
A. 1s22s22p63s23p64s24p6. B. 1s22s22p63s23p64s1.	C. 1s22s22p63s23p6.	D. 1s22s22p63s23p2.
Câu 7. Anion X- có cấu hình electron 1s22s22p63s23p6. Cấu hình electron của nguyên tử X là?
A. 1s22s22p63s2.	B. 1s22s22p63s23p64s2.	C. 1s22s22p63s23p4.	D. 1s22s22p63s23p5.
Câu 8. Biểu diễn sự tạo thành ion nào sau đây đúng?
A. Na + le  Na+.	B. Cl2  2Cl– + 2e.	C. O2 + 2e  2O2–.	D. Al  Al3+ + 3e
Câu 9. Điều nào dưới đây không đúng khi nói về hợp chất sodium oxide (Na2O)?
A. Trong phân tử Na2O, các ion Na+ và O2– đều đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm neon.
B. Phân tử Na2O tạo bởi lực hút tĩnh điện giữa hai ion Na+ và một ion O2–.
C. Là chất rắn trong điều kiện thường.
D. Không tan trong nước, chỉ tan trong dung môi không phân cực như benzene, carbon tetrachloride,...
Câu 10. Cho các phân tử sau: HCl, NaCl, CaCl2, AlCl3. Phân tử có liên kết mang nhiều tính chất ion nhất là
A. HCl.	B. NaCl.	C. CaCl2.	D. AlCl3.
Câu 11. Dãy gồm các phân tử đều có liên kết ion là
A. Cl2, Br2, I2, HCl.	B. HCl, H2S, NaCl, N2O.
C. Na2O, KCl, BaCl2, Al2O3.	D. MgO, H2SO4, H3PO4, HCl.
Câu 12. Phân tử nào sau đây có chứa liên kết cộng hóa trị?
A. NaCl	B. K2O	C. Cl2	D. Fe3O4
Câu 13. Trong phân tử ammonia (NH3), số cặp electron chung giữa nguyên tử nitrogen và các nguyên tử hydrogen là
A. 3.	B. 2.	C. 1.	D. 4.
Câu 14. Sơ đồ nào sau đây thể hiện đúng liên kết hydrogen giữa 2 phân tử hydrogen fluoride (HF)?
A. H+–F–...H+–F–.	B. H+–F+...H––F–.	C. H––F+...H––F+.	D. H+–F–...H––F+.
Câu 15. Liên kết hydrogen là loại liên kết hoá học được hình thành giữa các nguyên tử nào sau đây?
A. Phi kim và hydrogen trong hai phân tử khác nhau.
B. Phi kim và hydrogen trong cùng một phân tử.
C. Phi kim có độ âm điện lớn và nguyên tử hydrogen.
D. F, O, N,... có độ âm điện lớn, có cặp electron hoá trị chưa liên kết và nguyên tử hydrogen linh động.
Câu 16. Tương tác van der Waals được hình thành do
A. tương tác tĩnh điện lưỡng cực – lưỡng cực giữa các nguyên tử.
B. tương tác tĩnh diện lưỡng cực – lưỡng cực giữa các phân tử.
C. tương tác tĩnh điện lưỡng cực – lưỡng cực giữa các nguyên tử hay phân tử.
D. lực hút tĩnh điện giữa các phân tử phân cực.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai
Câu 1. Cho các nguyên tử của các nguyên tố: Na (Z = 11), Cl (Z = 17). Khi cho Na tác dụng với Cl:
a. Na nhường 1e tạo thành cation Na+ có 6e ở lớp ngoải cùng.
b. Cl nhận 1e do Na nhường tạo thành anion Cl- có 8e ở lớp ngoải cùng.
c. Phân tử tạo thành có công thức phân tử là NaCl.
d. Liên kết trong phân tử NaCl là liên kết ion.
Câu 2. Sodium (11Na) và chlorine (17Cl) đều thuộc chu kì 3 trong bảng tuần hoàn
a. Trong phân tử NaCl, cation sodium và anion chloride đều đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm neon.
b. Phân tử NaCl tạo bởi lực hút tĩnh điện giữa hai ion Na+ và một ion Cl–.
c. Là chất rắn trong điều kiện thường.
d. NaCl không tan trong nước, chỉ tan trong dung môi không phân cực như benzene carbon tetrachloride,...
Câu 3. X có e ở phân mức năng lượng cao nhất là 4s1. Y có 11 electron ở phân lớp p.
a. X là phi kim, Y là kim loại.			b. Liên kết giữa X và Y là liên kết ion.
c. Hợp chất tạo bởi X và Y là X2Y.			d. X tạo được anion, Y tạo được cation.
Câu 4. Methane thường được sử dụng để làm nhiên liệu trong các lò nướng, máy nước nóng, lò nung, xe ô tô do quá trình đốt cháy methane trong oxygen toả ra lượng nhiệt lớn. Methane ở dạng khí nén được dùng làm nhiên liệu cho ô tô, xe máy… do đặc tính thân thiện với môi trường. Cho biết công thức phân tử của methane là CH4; độ âm điện của carbon và hydrogen tương ứng là 2,55 và 2,2.
a. Số cặp electron chung giữa nguyên tử C với 4 nguyên tử H là 1.
b. Liên kết H-C trong phân tử CH4 thuộc loại liên kết cộng hoá trị phân cực.
c. Phân tử CH4 có công thức Lewis và công thức cấu tạo giống nhau.
d. Trong phân tử CH4 chỉ chứa các liên kết đơn.
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1. Cho các phân tử sau: Cl2, H2O, NaF và CH4. Có bao nhiêu nguyên tử trong các phân tử trên đã đạt cấu hình bền của khí hiếm neon?
Câu 2. Cho các ion sau. Ca2+, F- , Al3+ và N3-, O2-. Số ion có cấu hình electron của khí hiếm neon là bao nhiêu?
Câu 3. Có bao nhiêu hợp chất chứa hai loại ion có thể tạo thành từ các ion: Na+, Ca2+, O2 –, Cl–, CO2−?3

Câu 4. Cho các chất sau: CH4; H2O; NH3; PF3; C2H5OH. Có bao nhiêu chất tạo được liên kết hydrogen? 
Phần IV. Tự luận
Câu 1. Viết phương trình biểu diễn sự hình thành ion từ các nguyên tử tương ứng sau, viết cấu hình electron của các nguyên tử và ion đó: O (Z = 8); Na (Z = 11); Al (Z = 13); S (Z = 16); Cl (Z = 17);
Câu 2. Dùng sơ đồ biểu diễn sự hình thành liên kết trong mỗi hợp chất ion sau đây từ các nguyên tử tương ứng:
a) Magnesium fluoride (MgF2).	b) Potassium chloride (KCl).
c) Sodium oxide (Na2O).	d) Calcium oxide (CaO).
Câu 3. Cho các phân tử sau: Cl2, N2, H2O, CO2, HNO3.
a) Hãy viết công thức electron, công thức Lewis, công thức cấu tạo của các phân tử đó.
b) Hãy cho biết phân tử nào chứa liên kết cộng hoá trị: phân cực, không phân cực, cho nhận.
c) Phân tử nào không phân cực.
d) Phân tử nào chỉ có liên kết đơn? Phân tử nào có liên kết đôi? Phân tử nào có liên kết ba?

PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Câu 1. Số oxi hóa của Fe trong FeCl2 là
A. +2.	B. +3.	C. +4.	D. +1.
Câu 2. Trong hợp chất nào Mn có số oxi hóa +6?
A. MnO2.	B. KMnO4.	C. K2MnO4.	D. MnSO4.
Câu 3. Phát biểu nào đúng?
A. Số oxi hóa của H trong NaH là +1.	B. S trong SO2 và Na2SO3 có cùng số oxi hóa.
C. Số oxi hóa của các kim loại kiềm là +2.	D. O luôn có số oxi hóa -2 trong các hợp chất.
Câu 4. Trong phản ứng: Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2. Vai trò của sulfuric acid là
A. chất khử.	B. chất oxi hóa.	C. chất khử và chất oxi hóa.	D. môi trường.
Câu 5. Trong phản ứng: Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O. Vai trò của Cl2 là
A. chất khử.	B. chất oxi hóa.	C. chất khử và chất oxi hóa.	D. môi trường.
Câu 6. Trong phản ứng: Mg + 4HNO3 → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O. Vai trò của nitric acid là
A. chất khử.	B. chất oxi hóa và môi trường.C. chất khử và môi trường. D. chất oxi hóa.
Câu 7. Chất khử là chất
A. nhường electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.
B. nhường electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.
C. nhận electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.
D. nhận electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.
Câu 8. Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử?
A. H2 + Cl2 → 2HCl.	B. HCl + KOH → KCl + H2O.
C. CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O.	D. CaO + CO2 → CaCO3.
Câu 9. Phản ứng nào dưới đây không phải phản ứng oxi hóa – khử?
A. C + O2 → CO2.	B. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2.
C. HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3.	D. H2 + Cl2 → 2HCl.
Câu 10. Cho các phản ứng: (a) 2H2 + O2 → 2H2O.	(b) FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O.
(c) CuSO4 + Mg → Cu + MgSO4.	(d) 2SO2 + O2 → 2SO3.
Có bao nhiêu phản ứng là phản ứng oxi hóa-khử?	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 11. Trong phản ứng nào dưới đây N2 thể hiện tính khử?
A. N2 + 3H2 → 2NH3. B. N2 + 2Al → 2AlN.	C. N2 + O2 → 2NO.  D. N2 + 3Ca → Ca3N2.
Câu 12. Trong phản ứng hoá học: Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2, mỗi nguyên tử Mg đã
A. nhường 2 electron.  B. nhận 2 electron.	C. nhường 1 electron. D. nhận 1 electron.
Câu 13. Cho dãy các chất. HCl, SO2, F2, Fe2+, Al, Cl2. Số phân tử và ion trong dãy vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là
A. 3.	B. 4.	C. 6.	D. 5.
Câu 14. Cho phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO2 + H2O. Tổng các hệ số (nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng trên là
A. 14.	B. 9.	C. 16.	D. 12.
Câu 15. Cho phản ứng: 2SO2 + O2 → 2SO3. Tỉ lệ giữa số phân tử bị oxi hoá và số phân tử bị khử là
A. 2 : 1.	B. 1 : 2.	C. 1 : 1.	D. 1 : 3.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai
Câu 1. Phản ứng oxi hóa – khử có sự thay đổi số oxi hóa, tức là có quá trình nhường và nhận electron.
a. Chất nhường electron là chất khử.
b. Chất khử và chất oxi hóa có thể là một chất.
c. Tổng số electron nhường bằng tổng số electron nhận.
d. Phản ứng oxi hóa – khử xảy ra theo hai giai đoạn: giai đoạn thứ nhất, chỉ xảy ra quá trình chất khử nhường electron; giai đoạn 2, chỉ xảy ra quá trình chất oxi hóa nhận electron.
Câu 2. Cho các phản ứng sau a) NH3 + CuO [image: A black background with a black square  AI-generated content may be incorrect.] Cu + N2 + H2O.	b) H2S  + O2 [image: A black background with a black square  AI-generated content may be incorrect.]  SO2 + H2O.
a. Cả 2 phản ứng đều là oxi hóa - khử.
b. Tổng hệ số cân bằng của phản ứng (a) là 12.
c. Tổng hệ số cân bằng của phản ứng (b) là 8.
d. Trong phản ứng (b), O2 là chất oxi hóa và hệ số cân bằng của O2 là 3.
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1. Số oxi hóa của nguyên tử nguyên tố sulfur trong phân tử Na2SO4 là bao nhiêu?
Câu 2. Có bao nhiêu phản ứng oxi hóa – khử trong các phản ứng sau?
(1) AgNO + HCl  AgCl + HNO .	(4) CaCO t CaO + CO3
3
3
2

(2) Fe3O4 + 8HCl  2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O	(5) 2H2S + SO2  3S + 2H2O
(3) 2KClO3  t0  2KCl + 3O2	(6) H2SO4 + 2NaOH Na2SO4 + 2H2O
Câu 3. Tổng hệ số cân bằng tối giản của phương trình Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2O + H2O là bao nhiêu? 
Câu 4. Ở cây xanh, quá trình quang hợp xảy ra theo phản ứng oxi hóa – khử sau: CO2 + H2O → C6H12O6 + O2 Về mặt lý thuyết, cây xanh sẽ hấp thu bao nhiêu m3 không khí (đkc) để tạo ra 180 gam glucose (Giả sử hiệu suất phản ứng quang hợp 50% và nồng độ CO2 trong không khí là 0,03% cần cho quang hợp).
Phần IV. Tự luận
Câu 1. Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa-khử sau theo phương pháp thăng bằng electron và nêu rõ chất khử, chất oxi hóa, quá trình khử, quá trình oxi hóa:
(1) NH3 + ZnO → N2 + Zn + H2O
(2) Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O
(3) KMnO4 + HCl  → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
(4) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
(5) FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2
(6) KNO3 + C + S → K2S + N2 + CO2
(7) Na2O2 + KMnO4 + H2SO4 → Na2SO4 + K2SO4 + MnSO4 + O2 + H2O
(8) FexOy + Al → Fe + Al2O3
(9) CnH2n + KMnO4 + H2O → CnH2n(OH)2 + KOH + MnO2
Câu 2. Cảnh sát giao thông sử dụng các dụng cụ phân tích rượu etylic (C2H5OH) có chứa CrO3. Khi tài xế hà hơi thở vào dụng cụ phân tích trên, nếu trong hơi thở có chứa hơi rượu thì hơi rượu sẽ tác dụng với CrO3 có màu da cam và biến thành Cr2O3 có màu xanh đen, khí CO2 và H2O.
a) Viết phương trình hóa học đã xảy ra.
b) Lập phương trình hóa học trên theo phương pháp thăng bằng electron, xác định rõ chất khử, chất oxi hóa, quá trình khử, quá trình oxi hóa.
Câu 3. Quặng pyrite có thành phần chính là FeS2 được dùng làm nguyên liệu để sản xuất sulfuric acid. Xét phản ứng đốt cháy:
FeS2 + O2 t  Fe2O3 + SO2
a) Lập phương trình hoá học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron
b) Tính thể tích không khí (chứa 21% thể tích oxygen, ở điều kiện chuẩn) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 2,4 tấn FeS2 trong quặng pyrite.

NĂNG LƯỢNG HÓA HỌC
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1. Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng trong đó
A. hỗn hợp phản ứng truyền nhiệt cho môi trường.	B. chất phản ứng truyền nhiệt cho sản phẩm.
C. chất phản ứng thu nhiệt từ môi trường	D. các chất sản phẩm thu nhiệt từ môi trường.
Câu 2. Phản ứng thu nhiệt là phản ứng trong đó
A. hỗn hợp phản ứng nhận nhiệt từ môi trường.	B. các chất sản phẩm nhận nhiệt từ các chất phản ứng.
C. các chất phản ứng truyền nhiệt cho môi trường.	D. các chất sản phẩm truyền nhiệt cho môi trường.

Câu 3. Quy ước về dấu của nhiệt phản ứng () nào sau đây là đúng?


A. Phản ứng tỏa nhiệt có > 0.	B. Phản ứng thu nhiệt có < 0.


C. Phản ứng tỏa nhiệt có < 0.	D. Phản ứng thu nhiệt có = 0.
Câu 4. Điều kiện nào sau đây là điều kiện chuẩn đối với chất khí?
A. Áp suất 1 bar và nhiệt độ 25 oC hay 298K.	B. Áp suất 1 bar và nhiệt độ 298K.
C. Áp suất 1 bar và nhiệt độ 25 oC.	D. Áp suất 1 bar và nhiệt độ 25K.
Câu 5. Nhiệt tạo thành chuẩn của một chất là nhiệt lượng tạo thành 1 mol chất đó từ chất nào ở điều kiện chuẩn?
A. những hợp chất bền vững nhất.	B. những đơn chất bền vững nhất.
C. những oxide có hóa trị cao nhất.	D. những dạng tồn tại bền nhất trong tự nhiên.
Câu 6. Kí hiệu enthalpy tạo thành (nhiệt tạo thành) của phản ứng ở điều kiện chuẩn là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7. Kí hiệu biến thiên enthalpy (nhiệt phản ứng) của phản ứng ở điều kiện chuẩn là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Điền kiện chuẩn là điều kiện ứng với áp suất 1 bar (với chất khí), nồng độ 1 mol  (đối với chất tan trong dung dịch) và nhiệt độ thường được chọn là 298 K.
B. Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng với nhiệt độ 298 K.
C. Áp suất 760 mmHg là áp suất ở điều kiện chuẩn.

D. Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng với áp suất 1atm, nhiệt độ 
Câu 9. Enthalpy tạo thành chuẩn của một đơn chất bền 
A. là biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng giữa nguyên tố đó với hydrogen.
B. là biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng giữa nguyên tố đó với oxygen.
C. được xác định từ nhiệt độ nóng chảy của nguyên tố đó.
D. bằng 0.
Câu 10. Nung nóng hai ống nghiệm chứa NaHCO3 và P, xảy ra các phản ứng sau:

2NaHCO3(s)  Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(g)  (1)

4P(s) + 5O2(g)  2P2O5(s)  (2)
Khi ngừng đun nóng, phản ứng (1) dừng lại còn phản ứng (2) tiếp tục xảy ra, chứng tỏ
A. phản ứng (1) toả nhiệt, phản ứng (2) thu nhiệt.	B. phản ứng (1) thu nhiệt, phản ứng (2) toả nhiệt.
C. cả 2 phản ứng đều toả nhiệt.	D. cả 2 phản ứng đều thu nhiệt.
Câu 11. Phản ứng nào sau đây là phản ứng toả nhiệt?
A. Phản ứng nhiệt phân muối KNO3.	B. Phản ứng phân huỷ khí NH3.
C. Phản ứng oxi hoá glucose trong cơ thể.	D. Phản ứng hoà tan NH4Cl trong nước.
Câu 12. Phản ứng nào sau đây có thể tự xảy ra ở điều kiện thường?
A. Phản ứng nhiệt phân Cu(OH)2.	B. Phản ứng giữa H2 và O2 trong hỗn hợp khí.
C. Phản ứng giữa Zn và dung dịch H2SO4.	D. Phản ứng đốt cháy cồn.


Câu 13. Nung KNO3 lên 5500C xảy ra phản ứng: KNO3(s)  KNO2(s) + 
Phản ứng nhiệt phân KNO3 là phản ứng


A. toả nhiệt, có < 0.	B. thu nhiệt, có > 0.


C. toả nhiệt, có > 0.	D. thu nhiệt, có < 0.


Câu 14. Phương trình nhiệt hóa học giữa nitrogen và oxygen như sau: N2(g) + O2(g)  2NO(g) = +180kJ
Kết luận nào sau đây đúng?
A. Nitrogen và oxygen phản ứng mạnh hơn khi ở nhiệt độ thấp.
B. Phản ứng tỏa nhiệt.
C. Phản ứng xảy ra thuận lợi ở điều kiện thường.
D. Phản ứng hóa học xảy ra có sự hấp thụ nhiệt năng từ môi trường.


Câu 15. Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng:  2H2(g) + O2(g)  2H2O(l) = -571,68kJ
Phản ứng trên là phản ứng
A. thu nhiệt.		B. tỏa nhiệt.
C. không có sự thay đổi năng lượng.	D. có sự hấp thụ nhiệt lượng từ môi trường xung quanh.


Câu 16. Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng:  N2(g) + O2(g)  2NO(l) = +179,20kJ
Phản ứng trên là phản ứng
A. thu nhiệt.		B. không có sự thay đổi năng lượng.
C. tỏa nhiệt.		D. có sự giải phóng nhiệt lượng ra môi trường.
Câu 17. Phương trình hóa học nào dưới đây biểu thị enthalpy tạo thành chuẩn của CO(g)?


A. 2C (than chì)	B. C (than chì) + 


C. C (than chì)	D. C (than chì)
[image: ]Câu 18. Biến thiên enthalpy của một phản ứng được ghi ở sơ đồ dưới. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Phản ứng tỏa nhiệt.
B. Năng lượng chất tham gia phản ứng nhỏ hơn năng lượng sản phẩm.
C. Biến thiên enthalpy của phản ứng là a kJ/mol.
D. Phản ứng thu nhiệt.
Câu 19. [Dựa vào phương trình nhiệt hóa học của phản ứng sau:


CS2(l) + 3O2(g)  CO2(g) + 2SO2(g) = -1110,21 kJ (1)



CO2(g) CO(g) + O2(g) = +280,00 kJ (2)


Na(s) + 2H2O  NaOH(aq) + H2(g) = -367,50 kJ (3)


ZnSO4(s)  ZnO(s) + SO3(g) = +235,21 kJ (4)
Cặp phản ứng thu nhiệt là:
A. (1) và (2).	B. (3) và (4).	C. (1) và (3).	D. (2) và (4).
Câu 20. Những loại phản ứng nào sau đây cần phải cung cấp năng lượng trong quá trình phản ứng?
A. Phản ứng tạo gỉ kim loại.	B. Phản ứng oxi hóa glucose trong cơ thể.
C. Phản ứng nhiệt phân.		D. Phản ứng đốt cháy.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai
Câu 1. Enthalpy tạo thành hay nhiệt tạo thành của một chất là biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành 1 mol chất đó từ các đơn chất ở trạng thái bền vững, ở một điều kiện xác định.

a) Enthalpy tạo thành chuẩn kí hiệu là.
b) Enthalpy tạo thành chuẩn của các đơn chất bằng 0.
c) Nếu enthalpy tạo thành chuẩn nhỏ hơn 0 thì chất đó bền hơn về mặt năng lượng so với các đơn chất bền tạo nên nó.
d) Nếu enthalpy tạo thành chuẩn lớn hơn 0 thì chất đó kém bền hơn về mặt năng lượng so với các đơn chất bền tạo nên nó.
Câu 2. Cho phương trình nhiệt hóa sau: 


C2H5OH (l) + 3O2 (g)  2CO2 (g) + 3H2O (g)  
a) Phản ứng trên là phản ứng tỏa nhiệt.	
b) Nhiệt tạo thành chuẩn của O2 ở trạng thái khí bằng 0.
c) Tổng enthalpy tạo thành của các chất tham gia phản ứng trên nhỏ hơn tổng enthalpy của sản phẩm.
d) Để đốt cháy 1 mol chất lỏng C2H5OH cần cung cấp nhiệt lượng là 1234,83 kJ.
Câu 3. Cho phương trình nhiệt hóa học: 


Zn (s) + CuSO4 (aq)  ZnSO4 (aq) + Cu (s) 	
a) Trong phản ứng trên, Zn bị oxi hóa.
b) Phản ứng trên tỏa nhiệt.
c) Biến thiên enthalpy của phản ứng trên khi tạo thành 3,84 g Cu là +12,6 kJ
d) Biến thiên enthalpy của phản ứng trên là nhiệt tạo thành của Cu.
Câu 4. Biến thiên enthalpy là nhiệt lượng tỏa ra hoặc thu vào của phản ứng trong điều kiện áp suất không đổi.
a) Biến thiên enthalpy chuẩn là nhiệt lượng tỏa ra hoặc thu vào của phản ứng ở điều kiện chuẩn ( nhiệt độ 25oC, áp suất 1 bar với chất khí, nồng độ 1 mol/L với chất tan trong dung dịch).

b) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng kí hiệu là .
c) Nếu biến thiên enthalpy của một phản ứng lớn hơn 0 thì phản ứng đó tỏa nhiệt.
d) Nếu biến thiên enthalpy của một phản ứng nhỏ hơn 0 thì phản ứng đó thu nhiệt.
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1. Cho các quá trình sau:
(1) Đốt cháy nến.
(2) Nung đá vôi. 
(3) Nước bay hơi.
(4) Sương đọng trên lá sau mỗi đêm.
Có bao nhiêu quá trình thu nhiệt trong các quá trình trên?
Câu 2. Cho các phương trình nhiệt hoá học:


	(1) CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g)	


	(2) C2H4(g)  +  H2(g)  C2H6(g)	


	(3) Fe2O3(s)  +  2Al(s) Al2O3(s)  +  2Fe(s)	


	(4)             	


     (5) C(graphite, s) + O2(g)  CO2(g)                    
Có bao nhiêu phản ứng tỏa nhiệt trong các phản ứng trên?
Câu 3. Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng: 


3H2 (g) + N2 (g) 2NH3 (g) .
Lượng nhiệt tỏa ra khi dùng 3 gam khí H2 để tạo thành khí NH3 là bao nhiêu kJ? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)
Câu 4. Cho phản ứng hydrogen hoá ethylene sau:

H2C=CH2(g) + H2(g)  H3C–CH3(g)
Biết năng lượng liên kết trong các chất cho trong bảng sau:
	Liên kết
	Phân tử
	Eb (kJ/mol)
	Liên kết
	Phân tử
	Eb (kJ/mol)

	C = C
	C2H4
	612
	C – C
	C2H6
	346

	C – H
	C2H4
	418
	C – H
	C2H6
	418

	H – H
	H2
	436
	
	
	


Biết thiên enthalpy (kJ) của phản ứng có giá trị là bao nhiêu?
Câu 5. Cho các giá trị năng lượng liên kết của một số liên kết:
	Liên kết
	C – H
	O – H
	C = O
	O = O

	Eb(kJ/mol)
	410
	460
	732
	498


 Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng: CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g) là bao nhiêu?
Câu 6. Cho năng lượng liên kết ở điều kiện chuẩn của một số liên kết như sau:
	Liên kết
	H – H
	O = O
	C – H
	C – C
	C = O
	H – O

	Eb (kJ/mol)
	436
	498
	414
	347
	799
	464


(a) Hãy tính biến thiên enthalpy của các phản ứng sau (biết trong C7H16 có 6 liên kết C-C và 16 liên kết C-H):

(1) C4H10(g)  +   O2(g) → 4CO2(g)  +  5H2O(g)

(2) 2H2(g) + O2(g)  2H2O (g) (1);

(3) C7H16 (g) + 11O2 (g)  7CO2(g) + 8H2O (g) (2);
Phần IV. Tự luận
Câu 1. Cho phương trình phản ứng sau:


2H2(g) + O2(g)  2H2O(l) = -572 kJ
Khi cho 2 g khí H2 tác dụng hoàn toàn với 32 g khí O2 thì phản ứng tỏa ra nhiệt lượng bao nhiêu kJ?
Câu 2. Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng: 



                                               CO2 (g)  CO (g) + O2 (g) . 


	Giá trị  của phản ứng 2CO2 (g) 2CO (g) + O2 (g) là bao nhiêu kJ?
Câu 3. Một bình gas (khí hóa lỏng) chứa hỗn hợp propane và butane với tỉ lệ mol 1:2. Xác định nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 12 kg khí gas trên ở điều kiện chuẩn.
Cho biết các phản ứng:


	C3H8 (g) + 5O2 (g)  3CO2 (g) + 4H2O (l)	



	C4H10 (g) + O2 (g) 4CO2 (g) + 5H2O (l)	
Trung bình mỗi ngày, một hộ gia đình cần đốt gas để cung cấp 10000 kJ nhiệt (hiệu suất hấp thụ nhiệt là 80%). Sau bao nhiêu ngày hộ gia đình trên sẽ sử dụng hết bình gas 12 kg?
Câu 4. Cho sơ đồ hòa tan NH4NO3 sau:


NH4NO3 (s) + H2O (l) NH4NO3 (aq) 	
Hòa tan 80 gam NH4NO3 khan vào bình chứa 1 L nước ở 25oC. Sau khi muối tan hết, nước trong bình có nhiệt độ là bao nhiêu?
Câu 5. Rót 100 mL dung dịch HCl 1M ở 27oC vào 100 mL dung dịch NaHCO3 1M ở 28oC. Sau phản ứng, dung dịch thu được có nhiệt độ là bao nhiêu?
Biết nhiệt tạo thành của các chất được cho trong bảng sau:
	Chất
	HCl (aq)
	NaHCO3 (aq)
	NaCl (aq)
	H2O (l)
	CO2 (g)

	
 
	-168
	-932
	-407
	-286
	-392


Câu 6. Trộn 50 mL dung dịch NaCl 0,5M ở 25oC với 50 mL dung dịch AgNO3 0,5M ở 26oC. Khuấy đều dung dịch và quan sát nhiệt kế thấy nhiệt độ lên cao nhất là 28oC. Tính nhiệt của phản ứng.

TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1. Tốc độ phản ứng là
A. độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thể tích.
B. độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian.
C. độ biến thiên số mol của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thể tích. 
D. độ biến thiên khối lượng của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thể tích.
Câu 2. [CTST- SBT] Khi tăng nồng độ chất tham gia, thì
A. tốc độ phản ứng tăng.		B. tốc độ phản ứng giảm.
C. không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.	D. có thể tăng hoặc giảm tốc độ phản ứng.
Câu 3. Nhận định nào dưới đây đúng?
A. Nồng độ chất phản ứng tăng thì tốc độ phản ứng tăng.
B. Nồng độ chất phản ứng giảm thì tốc độ phản ứng tăng.
C. Nồng độ chất phản ứng tăng thì tốc độ phản ứng giảm.
D. Sự thay đổi nồng độ chất phản ứng không làm ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.
Câu 4. Tốc độ phản ứng tăng lên khi
A. giảm nhiệt độ
B. tăng diện tích tiếp xúc giữa các chất phản ứng
[bookmark: _GoBack]C. giảm lượng chất xúc tác
D. giảm nồng độ các chất tham gia phản ứng
Câu 5. Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng chỉ có chất rắn?
A. Nhiệt độ.	B. Áp suất.	C. Diện tích tiếp xúc.	D. Chất xúc tác. 
Câu 6. [CTST- SBT] Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng?
A. Nhiệt độ chất phản ứng.
B. Thể vật lí của chất phản ứng (rắn, lỏng, kích thước lớn, nhỏ....).
C. Nồng độ chất phản ứng.
D. Tỉ lệ mol của các chất trong phản ứng.
Câu 7. [CTST- SBT] Tốc độ của một phản ứng hóa học 
A. chỉ phụ thuộc vào nồng độ các chất tham gia phản ứng.
B. tăng khi nhiệt độ phản ứng tăng.
C. càng nhanh khi giá trị năng lượng hoạt hóa càng lớn.
D. không phụ thuộc vào diện tích bề mặt. 
Câu 8. Đối với phản ứng có chất khí tham gia thì nhận định nào dưới đây đúng?
A. Khi áp suất tăng thì tốc độ phản ứng giảm.
B. Khi áp suất tăng thì tốc độ phản ứng tăng.
C. Khi áp suất giảm thì tốc độ phản ứng tăng.
D. Áp suất không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.
Câu 9. Nhận định nào dưới đây đúng?
A. Khi nhiệt độ tăng thì tốc độ phản ứng tăng.
B. Khi nhiệt độ tăng thì tốc độ phản ứng giảm.
C. Khi nhiệt độ giảm thì tốc độ phản ứng tăng.
D. Sự thay đổi nhiệt độ không làm ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.
♦ Mức độ HIỂU
Câu 10. Yếu tố nào dưới đây đã được sử dụng để làm tăng tốc độ của phản ứng rắc men vào tinh bột đã được nấu chín (cơm, ngô, khoai, sắn) để ủ rượu?
A. Nhiệt độ. 	B. Chất xúc tác.	C. Nồng độ.	D. Áp suất.

Câu 11. Cho phản ứng: 2KClO3 (s)  2KCl(s) + 3O2 (g). Yếu tố không ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng trên là
A. kích thước các tinh thể KClO3.	B. áp suất.
C. chất xúc tác.		D. nhiệt độ.
Câu 12. Thực hiện phản ứng: 2H2O2 (l) → 2H2O (l) + O2 (g)
Cho các yếu tố: (1) tăng nồng độ H2O2, (2) giảm nhiệt độ, (3) thêm xúc tác MnO2. Những yếu tố làm tăng tốc độ phản ứng là
A. 1, 3.	B. chỉ 3.	C. 1, 2.	D. 1, 2, 3.
Câu 13. Khi cho cùng một lượng nhôm vào cốc đựng dung dịch acid HCl 0,1M, tốc độ phản ứng sẽ lớn nhất khi dùng nhôm ở dạng nào sau đây? 
A. Dạng viên nhỏ.		B. Dạng bột mịn, khuấy đều. 
C. Dạng tấm mỏng.		D. Dạng nhôm dây.
Câu 14. Chọn câu đúng trong các câu dưới đây?
A. Bếp than đang cháy trong nhà cho ra ngoài trời sẽ cháy chậm hơn. 
B. Sục CO2 vào Na2CO3 trong điều kiện áp suất thấp sẽ khiến phản ứng nhanh hơn.
C. Nghiền nhỏ vừa phải CaCO3 giúp phản ứng nung vôi xảy ra dễ dàng hơn.
D. Thêm MnO2 vào quá trình nhiệt phân KClO3 sẽ làm giảm lượng O2 thu được.
Câu 15. Cho phản ứng sau: X + Y → Z + T. Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng ?
A. Nhiệt độ. 		B. Nồng độ Z và T.	
C. Chất xúc tác. 		D. Nồng độ X và Y.
Câu 16. Người ta thường sử dụng nhiệt độ của phản ứng đốt cháy than đá để nung vôi. Biện pháp kĩ thuật nào sau đây không sử dụng để làm tăng tốc độ của phản ứng nung vôi?
A. Đập nhỏ đá vôi với kích thước khoảng 10 cm. 
B. Tăng nhiệt độ của phản ứng lên khoảng 900oC.
C. Tăng nồng độ khí cacbonic. 
D. Thổi khí nén vào lò nung vôi.
Câu 17. Cho một mẩu đá vôi nặng 10 gam vào 200 ml dung dịch HCl 2 M. Tốc độ phản ứng ban đầu sẽ giảm khi
A. nghiền nhỏ đá vôi trước khi cho vào. 
B. thêm 100 ml dung dịch HCl 4 M.
C. giảm nhiệt độ của phản ứng. 
D. cho thêm 500 ml dung dịch HCl 1 M vào hệ ban đầu.
Câu 18. Trong các cặp phản ứng sau, nếu lượng Fe trong các cặp đều được lấy bằng nhau và có kích thước như nhau thì cặp nào có tốc độ phản ứng lớn nhất?
A. Fe + dung dịch HCl 0,1 M. 	B. Fe + dung dịch HCl 0,2 M.
C. Fe + dung dịch HCl 0,3 M. 	D. Fe + dung dịch HCl 0,5 M.
Câu 19. Cho 5,6 gam lá sắt kim loại vào 50 mLdung dịch acid HCl 3 M ở nhiệt độ 30oC. Trường hợp nào sau đây sẽ không làm tăng tốc độ phản ứng?
A. thay 5,6 gam lá sắt bằng 2,8 gam lá sắt.	B. tăng nhiệt độ phản ứng lên 50oC.
C. thay 5,6 gam lá sắt bằng 5,6 gam bột sắt.	D. thay acid HCl 3M thành acid HCl 4M.
Câu 20. So sánh tốc độ của 2 phản ứng sau (thực hiện ở cùng nhiệt độ):
(1) Zn (bột) + dung dịch CuSO4 1M	(2) Zn (hạt) + dung dịch CuSO4 1M 
Kết quả thu được là
A. (1) nhanh hơn (2).		B. (2) nhanh hơn (1).
C. như nhau.		D. không xác định được.
Câu 21. [KNTT - SBT] Cho bột Fe vào dung dịch HCl loãng. Sau đó đun nóng hỗn hợp này. Phát biểu sau đây không đúng?
A. Khí H2 thoát ra nhanh hơn.
B. Bột Fe tan nhanh hơn.
C. Lượng muối thu được nhiều hơn so với không đun nóng khi phản ứng kết thúc.
D. Nồng độ HCl giảm nhanh hơn.

Câu 22. Cho phản ứng hóa học xảy ra trong pha khí sau: N2 + 3H2 2NH3. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
Khi nhiệt độ phản ứng tăng lên,
A. tốc độ chuyển động của phân tử chất đầu (N2, H2) tăng lên.
B. tốc độ va chạm giữa phân tử N2 và H2 tăng lên.
C. số va chạm hiệu quả tăng lên.
D. tốc độ chuyển động của phân tử chất sản phẩm (NH3) giảm.

Câu 23. Cho phản ứng hóa học sau: Zn(s) + H2SO4 (aq)  ZnSO4 (aq) + H2 (g)
Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng?
A. Diện tích bề mặt zinc.		B. Nồng độ dung dịch sulfuric acid.
C. Thể tích dung dịch sulfuric acid.	D. Nhiêt độ của dung dịch sulfuric acid.
Câu 24. Cho phản ứng thủy phân tinh bột có xúc tác là HCl. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. HCl không tác dụng với tinh bột trong quá trình phản ứng.
B. Nếu nồng độ HCl tăng, tốc độ phản ứng tăng.
C. Khi không có HCl, phản ứng thủy phân tinh bột vẫn xảy ra nhưng tốc độ chậm.
D. Nồng độ HCl không đổi sau phản ứng.
Câu 25. Cách nào sau đây làm củ khoai tây chín nhanh nhất?
A. Luộc trong nước sôi.		B. Hấp cách thủy trong nồi cơm.
C. Nướng ở 1800C.		D. Hấp trên nồi hơi.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai

[image: ]Câu 1. Thực hiện phản ứng: 2ICl + H2 I2  + 2HCl. Nồng độ đầu của ICl và H2 được lấy đúng theo tỉ lệ hợp thức. Nghiên cứu sự thay đổi nồng độ các chất tham gia và chất tạo thành trong phản ứng theo thời gian, thu được đồ thị sau:
a) Đường (a) biểu diễn sự biến thiên nồng độ của ICl.
b) Đường (b) biểu diễn sự biến thiên nồng độ của I2.
c) Đường (c) biểu diễn sự biến đổi nồng độ của H2.
d) Khi phản ứng xảy ra thì nồng độ chất tham gia ngày càng giảm còn nồng độ chất sản phẩm ngày càng tăng.
Cho biết các đường (a), (b), (c), (d) tương ứng với sự biến đổi nồng độ các chất nào trong phương trình phản ứng trên. Giải thích. 
Câu 2. Trong dung dịch NaOH phản ứng thủy phân ethyl acetate (CH3COOC2H5) xảy ra như sau: 

CH3COOC2H5 + NaOH  CH3COONa + C2H5OH
a) Khi phản ứng xảy ra, nồng độ muối (CH3COONa) tăng dần theo thời gian.
b) Thời điểm ban đầu, nồng độ C2H5OH trong bình phản ứng bằng 0.
c) Trong mọi thời điểm, số mol chất phản ứng và sản phẩm luôn bằng nhau.
d) Khi phản ứng xảy ra, nồng độ của ethyl acetate (CH3COOC2H5) giảm dần theo thời gian.
Câu 3. Cho 5 gam kẽm viên vào cốc đựng 50 mL dung dịch H2SO4 4 M ở nhiệt độ thường (25o). 
a) Thay 5 gam kẽm viên bằng 5 gam kẽm bột thì tốc độ phản ứng tăng.
b) Thêm 25 mL dung dịch H2SO4 4 M nữa vào hỗn hợp phản ứng thì tốc độ phản ứng không đổi.
c) Thay 50 mL dung dịch H2SO4 4 M bằng 100 mL dung dịch H2SO4 2 M thì tốc độ phản ứng tăng.
d) Đun nóng dung dịch làm tốc độ phản ứng giảm.
Câu 4. Cho a g kim loại Zn dạng hạt vào lượng dư dung dịch HCl 2 M, phương trình hóa học xảy ra như sau: Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g)
a) Thay a g Zn hạt bằng a g bột Zn làm giảm diện tích tiếp xúc của chất phản ứng	.
b) Thay a g Zn hạt bằng a g bột Zn làm tốc độ khí H2 thoát ra nhanh hơn.
c) Thay dung dịch HCl 2 M bằng dung dịch HCl 1 M làm tốc độ khí H2 thoát ra chậm hơn.
d) Thực hiện phản ứng bằng cách đun nóng nhẹ dung dịch HCl làm tốc độ khí H2 thoát ra nhanh hơn.
Câu 5. Xét các phản ứng xảy ra trong bình kín theo phương trình hoá học:
2CO(g) + O2(g)→2CO2(g) (1)				NH4Cl(s)→NH3(g) + HCl(g) (2)
a) Yếu tố áp suất ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng (1).	
b) Khi tăng áp suất của hệ, tốc độ của phản ứng (1) tăng.
c) Yếu tố áp suất không ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng (2).
d) Khi tăng áp suất của hệ, tốc độ của phản ứng (2) giảm.
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1. Khi ninh (hầm) thịt cá, người ta sử dụng những cách sau. 
(1) Dùng nồi áp suất 		(3) Chặt nhỏ thịt cá.
(2) Cho thêm muối vào. 		(4) Nấu cùng nước lạnh. 
Hãy sắp xếp các yếu tố làm cá chín nhanh hơn theo số thứ tự tăng dần (ví dụ: 12, 134, ...)
Câu 2. Cho Fe (hạt) phản ứng với dung dịch HCl 1M. Thay đổi các yếu tố sau:
(1) Thêm vào hệ một lượng nhỏ dung dịch CuSO4.
(2) Thêm dung dịch HCl 1M lên thể tích gấp đôi.
(3) Nghiền nhỏ hạt sắt thành bột sắt.
(4) Pha loãng dung dịch HCl bằng nước cất lên thể tích gấp đôi.
Hãy sắp xếp các yếu tố làm thay đổi tốc độ phản ứng theo số thứ tự tăng dần (ví dụ: 12, 134, ...)
Câu 3. Cho các phản ứng hóa học sau:


(1) Fe3O4 (s)   +  4CO (g)    3Fe (s)  + 4CO2 (g)	          (2) 2NO2 (g)  N2O4(g)


(3) H2(g)  +  Cl2 (g)  2HCl(g)	          (4) CaO(s)  + SiO2 (s) CaSiO3 (s)


(5) CaO (s) + CO2 (g) CaCO3 (s)	          (6) 2KI (aq)  + H2O (aq)  I2 (s)   + 2KOH (aq)
Hãy gán số thứ tự các phản ứng trên có tốc độ thay đổi khi áp suất thay đổi theo số thứ tự tăng dần (ví dụ: 12, 134, 2456, ...)
Phần IV. Tự luận
Câu 1. Khí oxygen và hydrogen có thể cùng tồn tại trong một bình kín ở điều kiện bình thường mà không nguy hiểm. Nhưng khi có tia lửa điện hoặc một ít bột kim loại được thêm vào bình thì lập tức có phản ứng mãnh liệt xảy ra và có thể gây nổ. 
(a) Tia lửa điện có phải là chất xúc tác không? Giải thích. 
(b) Bột kim loại có phải là chất xúc tác không? Giải thích.
Câu 2. Sục khí CO2 vào bình chứa dung dịch Na2CO3. 
(a) Tốc độ hấp thụ khí CO2 sẽ thay đổi như thế nào nếu thêm các chất sau đây vào dung dịch:
     (i) HCl;	(ii) NaCl;	(iii) H2O; 	(iv) K2CO3.
(b) Nếu tăng áp suất, tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào?
Câu 3. Cho 6 gam kẽm hạt vào cốc đựng dung dịch H2SO4 4M (dư) ở nhiệt độ thường. Nếu giữ nguyên các điều kiện khác, chỉ biến đổi một trong các điều kiện sau đây thì tốc độ phản ứng ban đầu biến đổi như thế nào? (tăng lên, giảm xuống hay không đổi). Vì sao?
(a) Thay 6 gam kẽm hạt bằng 6 gam kẽm bột.
(b) Thay dung dịch H2SO4 4M bằng dung dịch H2SO4 2M.
(c) Thực hiện phản ứng ở nhiệt độ cao hơn (khoảng 50 oC).
(d) Dùng thể tích dung dịch H2SO4 4M gấp đôi ban đầu.
Câu 4. Cho các phản ứng hóa học sau:

(a) CH3COOC2H5 (l)   +  H2O (l)  CH3COOH (l)  + C2H5OH (l)

(b) Zn (s)   +   H2SO4 (aq)  ZnSO4 (aq) +  H2(g)

(c) H2C2O4 (aq)  +   2KMnO4 (aq)  +  8H2SO4 (aq)   10CO2(g)  +   2MnSO4 (aq)  + 8H2O (l)
Tốc độ các phản ứng trên sẽ thay đổi thế nào nếu ta thêm nước vào bình phản ứng?
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